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II. MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý THAM KHẢO 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

Câu 1. Khái quát những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII 

đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...).  

- Về Nho giáo _Là hệ tư tưởng và đạo đức chính thời phong kiến. 

+ Do Khổng Tử sáng lập thời cổ đại. 

+ Chủ trương: Dùng đạo đức (Tam cương, Ngũ thường, Tam tòng, Tứ đức…) để cai 

trị và duy trì tôn ti trật tự xã hội. 

+ Từ thời Đường, trở thành nội dung thi chọn quan lại. 

- Về sử học. Nổi tiếng thời Hán có bộ Sử ký (Tư Mã Thiên)… 

- Về kiến trúc. Đạt trình độ cao, tiêu biểu có Tử Cấm Thành (nơi ở của các vua thời 

Minh-Thanh)_là di sản thế giới, là cung điện bằng gỗ lớn nhất thế giới còn nguyên vẹn, …  

Câu 2. Khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị của Ấn Độ dưới thời các 

vương triều Gúp-ta, Đê-li và đế quốc Mô-gôn. 
 

Tình hình chính trị Ấn Độ thời trung đại 

Vương triều Gúp-ta Vương triều Hồi giáo Đê-li Đế quốc Mô-gôn 

- Là vương triều phong 

kiến bản địa cuối cùng. 

- Tồn tại: từ thế kỉ IV-VI. 

- Cai trị bởi người Hồi giáo 

gốc Thổ Nhĩ Kỳ  

- Tồn tại: từ thế kỉ XIII-XVI.  

- Lãnh đạo bởi người Mông 

Cổ ở Trung Á. 

-Tồn tại: từ thế kỉ XVI-XIX. 
 

Câu 3. Đánh giá sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia vào thời Angkor. 

Tồn tại từ đầu thế kỉ IX – nửa đầu thế kỉ XV, triều đại Angkor đi vào giai đoạn phát 

triển rực rỡ từ thế kỉ X – đầu thế kỉ XIII. Minh chứng như: 

- Lãnh thổ không ngừng mở rộng sang Thái Lan, Lào. 

- Kinh tế đa dạng với nông nghiệp là chủ yếu, đánh bắt cá Biển Hồ, khai thác lâm sản, 

giỏi nghề thủ công, buôn bán trao đổi… 

- Dân cư tập trung đông quanh kinh đô ở tây bắc hồ Tonle Sap (Biển Hồ) – tạo thành 

“Vành cung thịnh vượng Biển Hồ”. 

- Đền tháp Angkor Wat đồ sộ được xây dựng... 

Câu 4. Nhận xét những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau 

thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI. 
- Về tôn giáo: Phật giáo phát triển, Hồi giáo được du nhập vào Đông Nam Á. 

- Về văn học, sử học. Nổi tiếng có Đại Việt sử ký (Lê Văn Hưu, Đại Việt, thế kỉ XIII); 

Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi, Đại Việt, thế kỉ XV); … 

- Về kiến trúc. Phát triển rực rỡ, tiêu biểu có quần thể kiến trúc ở Pa-gan (Mi-an-ma), 

Ăng-Co (Cam-pu-chia), Thăng Long (Đại Việt)…  

*Từ những thành tựu trên em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao? (HS tự trả lời) 

(HS nêu được thành tựu mình lựa chọn. Lí giải tại sao em chọn thành tựu đó). 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 

Câu 1. Các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu 
- Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,… trong sản xuất điện.  

- Làm sạch khí thải nhà máy điện, các nhà máy công nghiệp.   

- Phát triển nông nghiệp sinh thái giúp giảm thiểu ô nhiễm.   

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng không khí.... 

Câu 2. Vị trí địa lí, kích thước, địa hình, khí hậu châu Á 
- Vị trí địa lí: Phần lãnh thổ trên đất liền của châu Á kéo dài từ vùng cận cực bắc tới 

xích đạo, một số đảo và quần đảo kéo dài đến khoảng vĩ tuyến 10°N. 

- Kích thước: Châu Á có diện tích phần đất liền là 41,5 triệu km2, tính cả các đảo diện 

tích châu Á khoảng 44,4 triệu km2. 

- Địa hình: Khu vực núi, cao nguyên và sơn nguyên chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ châu 

Á, trong đó có sơn nguyên Tây Tạng đồ sộ nhất thế giới. 

- Khí hậu: Kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. Khí 

hậu gió mùa phân bố ở phía đông và đông nam châu Á. 

Câu 3. Vị trí địa lí & kích thước châu Phi. Châu Phi có: 

- Vị trí địa lí.  

+ Nằm ở cả 4 bán cầu, trải dài trên vĩ tuyến từ 370B đến 350N. 

+ Phần lớn lãnh thổ nằm giữa chí tuyến Bắc & chí tuyến Nam. 

+ Được bao bọc bởi Ấn Độ Dương ở phía đông & Đại Tây Dương ở phía tây. 

+ Phía bắc, tiếp giáp với châu Âu qua Địa Trung Hải. 

+ Phía đông bắc, tiếp giáp với châu Á qua Biển Đỏ & eo đất Suez – nơi có kênh đào 

Suez nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải. 

- Kích thước: Diện tích châu Phi hơn 30 triệu km2.                            

Câu 4. Dân số tăng nhanh ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế-xã hội châu Phi.  

- Thuận lợi: Tạo ra nguồn lao động dồi dào và là thị trường tiêu thụ lớn.  

- Khó khăn: Tạo nhiều áp lực với sự phát triển kinh tế - xã hội, như: việc làm, đói 

nghèo, tài nguyên, môi trường,… 

Câu 5. Em hiểu gì về nhận định “Thỏi nam châm” châu Phi? 
- Liên hợp quốc dự báo vào năm 2050, dân số châu Phi sẽ tăng gấp đôi, chiếm 25% 

dân số thế giới (9,8 tỷ người).  

- Dân số châu Phi không chỉ phát triển nhanh mà còn trẻ hơn nhiều (độ tuổi trung bình 

ở châu Âu là 42,2, Trung Quốc và Mỹ là gần 39, còn ở châu Phi chỉ là 19). 

- Vì thế, với một nguồn nhân lực dồi dào, cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên 

phong phú đang dần định hình tương lai của châu Phi và của thế giới. 
(Tham khảo: “Thỏi nam châm” châu Phi, Báo Quân đội nhân dân, ngày 01/11/2023) 

Câu 6. Nêu hiểu biết về sự phân bố, đặc trưng của khí hậu ở môi trường hoang mạc 

ở châu Phi.  
- Nơi có hoang mạc Sahara (bắc) & hoang mạc Kalahari, hoang mạc Namib (nam). 

- Thuộc đới khí hậu nhiệt đới: không thuận lợi, mang tính chất lục địa rất nóng, khô, 

thay đổi theo mùa, nhiều hoang mạc, nhiệt độ trung bình mùa hạ trên 400C, mưa rất ít,… 

Câu 7. Trình bày cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở môi trường 

hoang mạc. Với khí hậu không thuận lợi, một số quốc gia đã có ứng dụng. 

- Công nghệ trong khai thác, chế biến dầu mỏ, khí tự nhiên trong hoang mạc Sahara. 

- Công nghệ tưới nước tiết kiệm & công nghệ nhà kính để lập các trang trại ốc đảo. 

- Xây dựng các nhà máy điện mặt trời. 

- Tổ chức các hoạt động thể thao, du lịch khám phá…  
 

--- Hết --- 
 


